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QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT TÂY BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-BTP ngày 09 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Tây Bắc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp có chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp luật; tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

Trường chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Tư pháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp chuyên nghiệp của Nhà nước; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Tư pháp.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của Trường.

3. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

5. Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức của ngành Tư pháp khi được giao.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường.

8. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực pháp luật của xã hội.

9. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh; tổ chức cho công chức, viên chức và học sinh của Trường tham gia các hoạt động xã hội.

10. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục; tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục.

11. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường.

12. Được nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

13. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, kế toán của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

14. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp; chủ yếu là hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp cho nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, liên kết với Trường Đại học Luật Hà Nội mở các lớp liên thông trình độ trung cấp luật lên đại học luật và các lớp đại học luật vừa học vừa làm và liên kết với Học viện Tư pháp mở các lớp đào tạo nghề tư pháp.

15. Thực hiện công khai cam kết về chất lượng đào tạo và công khai về chất lượng đào tạo thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và về thu chi tài chính theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

16. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của Trường; thực hiện công tác thanh tra đào tạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

17. Tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

18. Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

19. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm trong nhà trường.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức

a) Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. Hội đồng trường gồm có Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng và các uỷ viên.

Hội đồng trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.

Phó Hiệu trưởng có chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công. Số lượng phó hiệu trưởng của Trường không quá 03 người.

Tiêu chuẩn, nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Hội đồng tư vấn

Các hội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động và số lượng thành viên của các hội đồng này do Hiệu trưởng quy định.

d) Các đơn vị chức năng của Trường

- Phòng Đào tạo.

- Phòng Công tác học sinh.

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng Quản trị.

- Trung tâm Thông tin và Thư viện.

- Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hoá.

- Khoa Đào tạo cơ bản.

- Khoa Đào tạo nghiệp vụ.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các đơn vị chức năng của Trường do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

đ) Các đơn vị dịch vụ của Trường

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các đơn vị dịch vụ của Trường do Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc quyết định theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập.

e) Tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội

- Tổ chức cơ sở Đảng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

- Công đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

- Hội Học sinh Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

- Các đoàn thể và tổ chức xã hội khác.

Tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức xã hội của Trường được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Đảng, Điều lệ của các đoàn thể, tổ chức xã hội và theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế

a) Số lượng người làm việc trong các đơn vị chức năng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng người làm việc tại các đơn vị dịch vụ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này do Hiệu trưởng quyết định theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, biên chế, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập và phân cấp của Bộ Tư pháp.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác
1. Trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công phụ trách Trường; có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công phụ trách Trường về tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Trường là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp thực hiện quan hệ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thì Trường có trách nhiệm chủ trì trao đổi với các đơn vị đó để giải quyết; khi có yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Trường thì Trường có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Trường với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp thì Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công phụ trách Trường.

4. Trường quan hệ công tác với một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trường và ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch công tác về tổ chức, biên chế, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Trường; quy mô tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng của Trường.

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính của Trường.

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo của ngành Tư pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học.

đ) Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo và bồi dưỡng của Trường.

5. Trường quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Đảng uỷ - Bộ Tư pháp;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB, TCLTB.
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